
 

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH 

I/ Ôn tập và bổ sung kiến thức: 

 

 

Ví dụ 1: 

 

Trong biểu đồ tranh Hình 2, mỗi biểu tượng  thay thế cho 500 tivi, mỗi biểu tượng thay thế 

cho 250 tivi. 

II/ Đọc biểu đồ tranh: 

Ví dụ 2: Biểu đồ tranh ở hình 2cho biết số tivi bán được qua các năm của siêu thị điện máy A như 

sau: 
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a/ Loại quả Dưa hấu được học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất. 

b/ Loại quả Táo được học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất. 

c) 

Loại quả Số học sinh yêu thích 

Táo 25 

Chuối 50 

Dưa hấu 70 

Cam 45 

Bưởi 60 

III) Vẽ biểu đồ tranh 

1. Các bước vẽ biểu đồ tranh 

 



2. Ví dụ: Bảng thống kê dưới đây cho ta thông tin về số học sinh lớp 6C đạt điểm 10 

trong tuần: 

 
3. Thực hành 

Một cửa hàng bán xe đạp ghi lại số xe bán được trong tháng bằng bảng số liệu sau: 

 
Từ bảng thống kê trên ta vẽ được biểu đồ tranh như sau 

Màu xe đạp Số xe bán được trong tháng 

Xanh dương 
 

Xanh lá cây  

Đỏ  

Vàng  

Trắng bạc  

 

 



 

TIẾT 8 + 9 +10 : BIỂU ĐỒ CỘT - BIỂU ĐỒ CỘT KÉP 

 

1. Ôn tập biểu đồ cột 

        Biểu đồ cột là biểu đồ biểu diễn dữ liệu vẽ các cột có chiều rộng không đổi, cách đều 

nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho. 

Ví dụ 1: Từ bảng số liệu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đọc biểu đồ cột 

 



Ví dụ 2: Cho biểu đồ cột: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vẽ biểu đồ cột 

 

 

Ta vẽ được biểu đồ cột ( Hình 5) như sau:  



 

4. Giới thiệu biểu đồ kép 

 

                                                       Hình 7 

5. Đọc biểu đồ cột kép 

 



 

Hướng dẫn trả lời: 

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta biết những thông tin đó là: sĩ số đầu năm học và sĩ số cuối 

năm học của các lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4. 

b) Lớp ………. có sĩ số tăng, lớp …………... có sĩ số giảm, lớp………….. có sĩ số không 

đổi. 

c) Lớp ………………… có số lượng học sin thay đổi nhiều nhất. 

6. Vẽ biểu đồ cột kép 

 



 

 

 

Tiết 2 - BÀI 1: ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG (tt) 

3. Vẽ đường thẳng 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước. 

Ví dụ 4. Từ hai điểm A, B cho trước. Có một và một đường thẳng đi qua hai điểm A và B (đường 

thẳng a) như hình vẽ. 

 
4. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng 

- Vẽ một điểm A trên giấy, dùng thước thẳng vẽ đường thẳng d đi qua điểm A. Khi đó, ta 

nói điểm A thuộc đường thẳng d (hoặc đường thẳng d chứa điểm A), hoặc điểm A nằm trên đường 

thẳng d), kí hiệu là: A∈d (như hình vẽ). 

ad 

 
- Dùng thước thẳng vẽ đường thẳng d không đi qua điểm B. 

Khi đó, ta nói điểm B không thuộc đường thẳng d (hoặc đường thẳng d không chứa điểm B 

hoặc điểm B không nằm trên đường thẳng d), kí hiệu là: B∉ d(như hình vẽ). 

 
Chú ý: Nếu trên đường thẳng a có hai điểm A và B, ta cũng có thể gọi tên đường thẳng đó là 

đường thẳng AB hay BA (như hình vẽ). 



 
B. Bài tập tự luyện  

Bài 1.  

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây. 

  

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây. 

 
Lời giải: 

a) Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y, … 

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D, … 

Chẳng hạn: ta đặt tên các điểm là A, B và các đường thẳng là a, b, c (như hình vẽ). 

  

b) Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách: 

- Gọi theo tên đường thẳng, thường được đặt bằng chữ cái thường a, b, c, … 

- Gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng. 

Ba cách gọi tên đường thẳng trong hình trên là: đường thẳng AB, đường thẳng BC và đường thẳng 

AC. 

Bài 2. Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng. 

a) Các điểm M, N thuộc đường thẳng a. 

b) Các điểm P, Q không thuộc đường thẳng b. 

Lời giải:  

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∈. 

- Điểm A thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: M∈a. 

- Điểm B thuộc đường thẳng. Ký hiệu: N∈a. 

Ta có hình vẽ: 

 



b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: ∉. 

- Điểm C không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu: P∉ b. 

- Điểm D không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu: Q∉ b. 

Ta có hình vẽ: 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


